	
	



ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KỲ 1
ĐỀ 01
Câu 1. Trong trường hợp trội lặn hoàn toàn, tính trạng trội là


A. tính trạng luôn biểu hiện ở 
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C. tính trạng của bố mẹ 
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B. tính trạng chỉ biểu hiện ở 
[image: image3.wmf]2

F

.
D. tính trạng của cơ thể AA hay Aa.

Câu 2. Phương pháp nghiên cứu của Menđen được gọi là

A. phương pháp lai phân tích.
B. phương pháp phân tích các thế
hệ lai.


C. phương pháp tạp giao các cây đậu Hà Lan.
D. phương pháp tự thụ phấn.

Câu 3. Phép lai nào sau đây là phép lai phân tích?


I. 
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II. 
[image: image5.wmf]AaAa

´

.
III. 
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IV. 
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Câu trả lời đúng là


A. I, III, V.
B. I, III.
C. II, III.
D. I, V.

Câu 4. Trong phương pháp phân tích cơ thể lai của Menđen, điểm độc đáo nhất là


A. cặp tính trạng đem lai phải tương phản.


B. theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng qua các thế hệ lai.


C. theo dõi sự di truyền của tất cả các tính trạng qua các thế hệ lai.


D. dùng toán xác suất thống kê để phân tích các số liệu thu được trong thí nghiệm.

Câu 5. Ở người, mắt nâu (N) là trội hoàn toàn đối với mắt xanh (n). Bố mắt nâu, mẹ mắt nâu sinh con có đứa mắt nâu có đứa mắt xanh, kiểu gen của bố mẹ sẽ là 

A. đều có kiểu gen NN.


B. bố kiểu gen NN, mẹ có kiểu gen Nn hoặc ngược lại. 

C. đều có kiểu gen Nn.


D. bố có kiểu gen NN, mẹ có kiểu gen nn hoặc ngược lại.

Câu 6. Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. P: lông ngắn thuần chủng 
[image: image9.wmf]´

 lông dài, kết quả ở 
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  như thế nào trong các trường hợp sau đây?


A. Toàn lông ngắn.

B. Toàn lông dài.


C. 1 lông ngắn : 1 lông dài.
D. 3 lông ngắn : 1 lông dài.

Câu 7. Lai phân tích là phép lai


A. giữa cá thể mang tính trạng trội với cá thể mang tính trạng lặn.


B. giữa cá thể đồng hợp trội với cá thể đồng hợp lặn.


C. giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn.


D. giữa cá thể dị hợp trội với cá thể mang tính trạng lặn.

Câu 8. Cơ sở tế bào học của định luật phân li độc lập là

A. sự tự nhân đôi, phân li của NST trong cặp NST tương đồng.


B. sự phân li độc lập, tổ hợp tự do của các NST.


C. các gen nằm trên các NST.


D. do có sự tiếp hợp và trao đổi chéo. 

Cây 9. Nội dung chủ yếu của quy luật phân li độc lập là

A. ở 
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, mỗi cặp tính trạng xét riêng rẽ đều phân li theo tỉ lệ 3 : 1.


B. sự phân li của cặp gen này phụ thuộc vào cặp gen khác dẫn đến sự di truyền
của các tính trạng phụ

thuộc vào nhau.


C. sự phân li của cặp gen này không phụ thuộc vào cặp gen khác dẫn đến sự di truyền riêng rẽ của mỗi cặp tính trạng.


D. nếu P khác nhau về n cặp tính trạng tương phản thì phân li kiểu hình ở 
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Câu 10. Phép lai nào cho tỉ lệ kiểu hình ở con lai là 3 : 3 : 1 : 1?


A. 
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